
Danh sách gói cước dịch vụ TV360 được tham gia chương trình khuyến mại 

“Xem Bundesliga – Săn vé đi Đức cùng TV360” 
 

TT Gói cước 
Chu kỳ 

gói cước 
Đơn giá 

Số mã dự 

thưởng 
Ghi chú 

I Gói cước trả trước     

1 VCine 1 tháng 20.000 1  

2 VCine 3 tháng 60.000 3  

3 VCine 6 tháng 120.000 6  

4 VCine 12 tháng 240.000 12  

5 VSport 1 tháng 30.000 1  

6 VSport 3 tháng 90.000 3  

7 VSport 6 tháng 180.000 6  

8 VSport  12 tháng 360.000 12  

9 VIP Mobile 1 tháng 40.000 1  

10 VIP Mobile 3 tháng 120.000 3  

11 VIP Mobile 6 tháng 240.000 6  

12 VIP Mobile 12 tháng 480.000 12  

13 STANDARD 1 tháng 50.000 1  

14 STANDARD 3 tháng 150.000 3  

15 STANDARD 6 tháng 300.000 6  

16 STANDARD 9 tháng 450.000 9  

17 STANDARD 12 tháng 600.000 12  

18 VIP 1 tháng 80.000 1  

19 VIP 3 tháng 220.000 3  

20 VIP 6 tháng 420.000 6  

21 VIP 12 tháng 810.000 12  

22 VIP 24 tháng 1.570.000 12  

23 VIP 36 tháng  2.280.000 12  

24 VIP K+ HD  1 tháng 199.000 1  

25 C1 1 tháng  30.000 1  

26 C1 3 tháng 90.000 3  



TT Gói cước 
Chu kỳ 

gói cước 
Đơn giá 

Số mã dự 

thưởng 
Ghi chú 

27 C1 6 tháng 180.000 6  

28 C1 12 tháng 360.000 12  

29 K+ SD 1 tháng  60.000 1  

30 K+ HD 1 tháng  175.000 1  

31 HBO GO 1 tháng 50.000 1  

32 HBO GO 3 tháng 150.000 3  

33 HBO GO 6 tháng 300.000 6  

34 HBO GO 9 tháng 450.000 9  

35 HBO GO 12 tháng 600.000 12  

36 GALAXY 1 tháng  89.000 1  

37 GALAXY 3 tháng 259.000 3  

38 GALAXY 6 tháng 519.000 6  

39 GALAXY 12 tháng 1.029.000 12  

40 GALAXY MOBILE 1 tháng  59.000 1  

41 GALAXY MOBILE 3 tháng 169.000 3  

42 GALAXY MOBILE 6 tháng 339.000 6  

43 GALAXY MOBILE 12 tháng 669.000 12  

II Gói cước trả sau     

1 Giải trí App 1 tháng 20.000 1  

2 Giải trí App 6 tháng 120.000 6  

3 Giải trí App 12 tháng 240.000 12  

4 Giải trí Box 1 tháng 40.000 1  

5 Giải trí Box 6 tháng 240.000 6  

6 Giải trí Box 12 tháng 480.000 12  

7 Đẳng cấp App 1 tháng 50.000 1  

8 Đẳng cấp App 6 tháng 300.000 6  

9 Đẳng cấp App 12 tháng 600.000 12  

10 Đẳng cấp Box 1 tháng 50.000 1  

11 Đẳng cấp Box 6 tháng 300.000 6  

12 Đẳng cấp Box 12 tháng 600.000 12  
 


